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	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

*~*~*~*~*~*



Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2022
BÁO GIÁ WINDOWS - OFFICE BẢN QUYỀN
Tên công ty: Công ty TNHH Phần mềm Máy tính BBSOFT

Địa chỉ: Số 47 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số thuế: 0105985160

Số tài khoản: 0451000240205 tại NH Ngoại thương VN - Vietcombank (CN Thành Công, HN)
Điện thoại: 0984048404
Mobile: 0984048404
Website: WINBANQUYEN.COM
Email: huyen@winbanquyen.com
Cảm ơn anh/chị đã sử dụng sản phẩm Microsoft có bản quyền. Công ty TNHH Phần mềm Máy tính BBSOFT xin gửi anh/chị bảng báo giá sản phẩm Windows - Office bản quyền:
 

1. Bảng báo giá hệ điều hành Windows 7 bản quyền:
Xem khuyến mãi áp dụng kèm theo bảng giá này (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
	STT
	Tên sản phẩm
	SL
	Đơn giá (đ)
	Ghi chú

	1
	Win 7 Home Basic 32/64bit OEM cho 01 máy
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT

	2
	Win 7 Pro English 32/64bit OEM cho 01 máy
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT

	3
	Win XP Home 32bit OEM cho 01 máy
	01
	999.000
	Hàng nhập khẩu

	4
	Win Vista Home SP1 32bit OEM cho 01 máy
	01
	999.000
	Hàng nhập khẩu


Xem Video Clip mở hộp sản phẩm Windows 7 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh các phiên bản Windows 7 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh bản quyền Windows ký hiệu OEM, FPP và OLP (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
2. Bảng báo giá hệ điều hành Windows 8, 8.1 bản quyền:
Xem khuyến mãi áp dụng kèm theo bảng giá này (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
	STT
	Tên sản phẩm
	SL
	Đơn giá (đ)
	Ghi chú

	1
	Win 8.1 SL 32/64bit OEM cho 01 máy
	01
	1.499.000
	Chính hãng FPT

	2
	Win 8.1 Pro 32/64bit OEM cho 01 máy
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT

	3
	Win 8.1 Pro 32/64bit FPP cho 01 máy (dùng vĩnh viễn, đổi được từ máy này sang máy khác)
	01
	2.199.000
	Hàng nhập khẩu


Xem Video Clip mở hộp sản phẩm Windows 8.1 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh các phiên bản Windows 8 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh bản quyền Windows ký hiệu OEM, FPP và OLP (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
3. Bảng báo giá hệ điều hành Windows 10 bản quyền:
Xem khuyến mãi áp dụng kèm theo bảng giá này (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
	STT
	Tên sản phẩm
	SL
	Đơn giá (đ)
	Ghi chú

	1
	Win 10 Home 32/64bit OEM kèm DVD cho 01 máy
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT

	2
	Win 10 Home 32/64bit FPP kèm USB cho 01 máy (dùng vĩnh viễn, đổi được từ máy này sang máy khác)
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT

	3
	Win 10 Pro 32/64bit OEM kèm DVD cho 01 máy
	01
	1.999.000
	Chính hãng FPT


Xem Video Clip mở hộp sản phẩm Windows 10 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh các phiên bản Windows 10 tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh bản quyền Windows ký hiệu OEM, FPP và OLP (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
4. Bảng báo giá hệ điều hành Windows Server bản quyền:
Xem khuyến mãi áp dụng kèm theo bảng giá này (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
	STT
	Tên sản phẩm
	SL
	Đơn giá (đ)
	Ghi chú

	1
	Win Server Standard 2008 R2 SP1 64-bit OEM cho 01 máy dùng vĩnh viễn - FullBox
	01
	15.200.000
	Hết hàng

	2
	Win Server Standard 2012 64-bit English OEM 2CPU/2V cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	15.200.000
	hộp+đĩa+key

	3
	Win Server Standard 2016 64Bit English OEM 16 Core cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	15.200.000
	hộp+đĩa+key


5. Bảng báo giá bộ phần mềm Microsoft Office bản quyền:
Xem khuyến mãi áp dụng kèm theo bảng giá này (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
	STT
	Tên sản phẩm
	SL
	Đơn giá (đ)
	Ghi chú

	1
	Office Home and Business 2010 cho 01 máy
	01
	2.999.000
	dùng vĩnh viễn

	2
	Office 365 Personal 2019/2021 (1 năm cho 1 máy)
	01
	899.000
	dùng 01 năm

	3
	Office 365 Family 2019/2021 (6 máy/1 năm)
	01
	1.399.000
	dùng 01 năm

	4
	Office Student 2016 cho Sinh viên cho 01 máy
	01
	1.299.000
	dùng vĩnh viễn

	5
	Office Student 2019 cho Sinh viên cho 01 máy
	01
	1.799.000
	dùng vĩnh viễn

	6
	Office Home and Business 2013 cho 01 máy
	01
	3.999.000
	dùng vĩnh viễn

	7
	Office Home and Business 2016 cho 01 máy
	01
	4.299.000
	dùng vĩnh viễn

	8
	Office Home and Business 2019 cho 01 máy
	01
	4.599.000
	dùng vĩnh viễn

	9
	Office Home Student 2016 cho 01 máy Apple Mac OS
	01
	1.499.000
	dùng vĩnh viễn

	10
	Office Home Business 2016 cho 01 máy Apple Mac OS
	01
	4.299.000
	dùng vĩnh viễn

	11
	Office Pro 2016 32/64bit cho 01 máy (dùng cho cá nhân)
	01
	1.299.000
	dùng vĩnh viễn

	12
	Office Pro Plus 2010/2013/2016/2019 SNGL OLP NL 32/64bit cho 01 máy
	01
	12.000.000
	dùng vĩnh viễn

	13
	Microsoft Access 2013 OEM 077-06369
	01
	3.999.000
	dùng vĩnh viễn


Xem Video Clip mở hộp sản phẩm Microsoft Office tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh các phiên bản Office tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
6. Bảng báo giá bản quyền Microsoft dành cho doanh nghiệp:
	STT
	Tên sản phẩm dành cho doanh nghiệp
	SL
	Đơn giá (vnđ)
	Ghi chú

	
	Win 7, Win 8.1, Win 10 Professional SNGL OLP NL Genuine cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	4.000.000
	Ko bán lẻ, chỉ bán với số lượng tối thiểu 5 bộ cho mỗi đơn hàng

	
	Office Standard 2010/2013/2016/2019 SNGL OLP NL 32/64bit cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	8.500.000
	

	
	Office Pro Plus 2010/2013/2016/2019 SNGL OLP NL 32/64bit cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	12.000.000
	

	
	SQLSvrStd 2012/2014/2016/2017 SNGL OLP NL 228-10817 cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	20.000.000
	

	
	SQLCAL 2012/2014/2016/2017 SNGL OLP NL UsrCAL 359-06322 (giấy phép CAL truy nhập máy chủ mua riêng)
	01
	5.000.000
	

	
	WinSvrStdCore 2012/2016/2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 9EM-00124 cho 01 máy dùng vĩnh viễn
	01
	2.600.000
	Tối thiểu 8 core = 20,8tr

	
	WinSvrCAL 2012/2016/2019 SNGL OLP NL UsrCAL R18-05123 (giấy phép CAL truy nhập máy chủ mua riêng)
	01
	1.000.000
	Tối thiểu 5 = 5.000.000đ


Sản phẩm cho doanh nghiệp đơn hàng mua phải tối thiểu 05 máy trở lên
So sánh các ký hiệu OEM, FPP, OLD tại đây (bấm Ctrl+Click chuột để xem)
So sánh bản quyền Windows ký hiệu OEM, FPP và OLP (bấm Ctrl+Click chuột để xem)

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển

Giá chưa bao gồm phí cài đặt và các dịch vụ khác kèm theo

Bảo hành sản phẩm vĩnh viễn hoặc theo quy định của nhà sản xuất


Mặt hàng chữ màu xanh (hàng OLP) dành cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn 
 

Để sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows - Office có bản quyền với đầy đủ những tính năng ưu việt và sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia, xin mời anh/chị liên hệ đặt mua Windows - Office bản quyền theo số điện thoại 0984048404 hoặc gửi email vào huyen@winbanquyen.com
 

Sau khi anh/chị liên hệ đặt mua (qua email hoặc điện thoại như nêu trên), chúng tôi sẽ chuyển hàng tới tận nơi. Để biết thêm thông tin, anh/chị truy nhập website: http://winbanquyen.com
Chúc anh/chị sức khoẻ và thành công. Trân trọng!

Công ty TNHH Phần mềm Máy tính BBSOFT
